
Mẫu 2 (Khoa)
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIẢNG VIÊN ĐẾN THỰC TẬP
- Thời gian từ: 01/11/2025 đến ngày 31/07/2026
- Tổng số giảng viên đến thực tập: 18 GV

STT

Tên doanh 
nghiệp, cơ 

quan chuyên 
môn

Địa chỉ
Họ tên GV 
đến thực 

tập

Thời gian đăng ký thực tập 
hàng tuần

Tổng 
số 
giờ 

thực 
tập 
tuần

Thời gian 
thực tập

 từ:............
 đến:...........

Ghi chú

1

DOANH 
NGHIỆP TƯ 
NHÂN 
TOÀN GIA 
PHÚC

254 Nguyễn 
Thái Bình, P. 
Bảy Hiền, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Nguyễn 
Hữu Thiện

Thứ 3, 4: Sáng (4 giờ) 8
03/11/2025- 
16/02/2026
 (2 tuần)

Thứ 3, 4: Chiều (4 giờ) 8
17/11/2025- 
01/02/2026
 (11 tuần)

Thứ 6: Chiều (4 giờ) 4
10/11/2025 -
 30/11/2025 
 (3 tuần)

Thứ 6: Chiều (4 giờ) 4
08/12/2025 - 
04/01/2026
 (4 tuần)

Thứ 2: Chiều (4 giờ) 4
08/12/2025- 
25/01/2026
 (7 tuần)

2

DOANH 
NGHIỆP TƯ 
NHÂN 
TOÀN GIA 
PHÚC

254 Nguyễn 
Thái Bình, P. 
Bảy Hiền, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Nguyễn 
Văn Đôn

Thứ 3, 4, 7: Sáng (4 giờ) 12
03/11/2025- 
23/11/2025
 (3 tuần)

Thứ 3, 4, 6, 7: Sáng (4 giờ) 16
24/11/2025- 
07/12/2025
 (2 tuần)

Thứ 3, 4, 6: Sáng (4 giờ) 12
08/12/2025- 
21/12/2025
 (2 tuần)

Thứ 2, 3, 4, 6, 7: Sáng (4 giờ) 20
22/12/2025- 
04/01/2026
 (2 tuần)

Thứ 2, 3, 4, 7: Sáng (4 giờ) 16
05/01/2026- 
18/01/2026
 (2 tuần)

3
CÔNG TY 
TNHH 
CEMBIO

54/10 Phổ 
Quang, 
Phường Tân 
Sơn Hòa, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Trần Việt 
Khánh

Thứ 7: Cả ngày (8 giờ) 8
03/11/2025- 
08/02/2026
 (14 tuần)



3
CÔNG TY 
TNHH 
CEMBIO

54/10 Phổ 
Quang, 
Phường Tân 
Sơn Hòa, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Trần Việt 
Khánh

Thứ 7: Cả ngày (8 giờ) 8
02/03/2026- 
12/04/2026
 (6 tuần)

4

CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ HOÀNG 
DIỄM MY

Số 121, 
Đường số 1, 
phường Phước 
Long, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Mai Chiếm 
Tuấn

Thứ 6, 7: Cả ngày (8 giờ) 16
03/11/2025-
 23/11/2025
 (3 tuần)

Thứ 3, 4, 6, 7: Sáng (4 giờ) 16
24/11/2025-
 30/11/2025
 (1 tuần)

Thứ 3, 6, 7: Cả ngày (8 giờ) 24
01/12/2025-
 07/12/2025
 (1 tuần)

Thứ 3, 7: Cả ngày (8 giờ) 16
08/12/2025- 
14/12/2025
 (1 tuần)

Thứ 3, 6: Cả ngày (8 giờ) 16
15/12/2025- 
21/12/2025
 (1 tuần)

Thứ 3, 4, 6, 7: Cả ngày (8 giờ) 32
22/12/2025 - 
28/12/2025
 (1 tuần)

Thứ 2, 3, 4: Cả ngày (8 giờ) 24
29/12/2025- 
04/01/2026
 (1 tuần)

5

CÔNG TY 
TNHH 
FEELING 
MEDIA

Số 29 Đường 
39, Khu đô thị 
Vạn Phúc, 
Phường Hiệp 
Bình, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Dương 
Ngọc Vọng

Thứ 2, 3, 4, 5, 6: Cả ngày (8 
giờ) 40

29/6/2026- 
29/7/2026
 (5 tuần)

6

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG 
NHÂN VIỆT

312 Nguyễn 
Thượng Hiền, 
phường Đức 
Nhuận, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Nguyễn 
Thị Khánh 

Thư

Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 6: Chiều (4 giờ) 12

10/11/2025-
22/11/2025 
(3 tuần)

Thứ 3, 4, 6: Chiều (4 giờ) 12
02/12/2025 - 
24/01/2026 
(8 tuần)

Thứ 2, 3, 4, 5, 6: Cả ngày (8 
giờ) 40

09/02/2026-
13/02/2026 
(1 tuần)

7

CÔNG TY 
TNHH GIẢI 
PHÁP IN ẤN 
SEN VIỆT

137/12/3 
Thoại Ngọc 
Hầu, Phường 
Phú Thạnh, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Nguyễn 
Văn Minh

Thứ 2, 4, 6, 7: Chiều (4 giờ) 16
03/11/2025-
09/11/2025
 (1 tuần)

Thứ 4: Chiều (4 giờ)
Thứ 5: Sáng (4 giờ)
Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)

16
10/11/2025- 
16/11/2025
 (1 tuần)

Thứ 4: Chiều (4 giờ)
Thứ 5: Sáng (4 giờ)
Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)

16
17/11/2025- 
14/12/2025
 (4 tuần)



7

CÔNG TY 
TNHH GIẢI 
PHÁP IN ẤN 
SEN VIỆT

137/12/3 
Thoại Ngọc 
Hầu, Phường 
Phú Thạnh, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Nguyễn 
Văn Minh

Thứ 4, 5, 6, 7: Cả ngày (8 giờ) 32
15/12/2025- 
28/12/2025
 (2 tuần)

8

DOANH 
NGHIỆP TƯ 
NHÂN 
TOÀN GIA 
PHÚC

254 Nguyễn 
Thái Bình, P. 
Bảy Hiền, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Nguyễn 
Sanh 

Cường

Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 4, 5: Chiều (4 giờ)
Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)

24
03/11/2025-
 09/11/2025
 (1 tuần)

Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 3: Chiều (4 giờ)
Thứ 4: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: Chiều (4 giờ)
Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)

32
10/11/2025-
 23/11/2025
 (2 tuần)

Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 3: Chiều (4 giờ)
Thứ 4: Sáng (4 giờ)
Thứ 5: Chiều (4 giờ)
Thứ 6: Sáng (4 giờ)
Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)

32
24/11/2025 -
 14/12/2025
 (3 tuần)

9

CÔNG TY 
TNHH GIẢI 
PHÁP IN ẤN 
SEN VIỆT

137/12/3 
Thoại Ngọc 
Hầu, Phường 
Phú Thạnh, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Huỳnh 
Quốc Dũng

Thứ 7: Cả ngày (8 giờ) 8
03/11/25- 
07/12/25
 (5 tuần)

Thứ 6: Sáng  (4 giờ)
Thứ 7: Chiều (4 giờ) 8

08/12/25- 
21/12/25
 (2 tuần)

Thứ 3, 4, 5, 7: Cả ngày (8 giờ) 32
22/12/25- 
11/01/26
 (3 tuần)

10

CÔNG TY 
TNHH GIẢI 
PHÁP IN ẤN 
SEN VIỆT

137/12/3 
Thoại Ngọc 
Hầu, Phường 
Phú Thạnh, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Lê Quý 
Hưng Quốc

Thứ 4, 6, 7: Sáng (4 giờ) 12
24/11/2025- 
30/11/2025
 (1 tuần)

Thứ 3, 4, 6, 7: Sáng (4 giờ) 16
01/12/2025- 
14/12/2025
 (2 tuần)

Thứ 2, 3: Chiều (4 giờ)
Thứ 4, 5: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 6, 7: Sáng (4 giờ)

32
15/12/2025- 
28/12/2025
 (2 tuần)

11

CÔNG TY 
TNHH KỸ 
NGHỆ 
LẠNH 
TOÀN PHÁT

24 dường 38, 
khu phố 8, 
Phường Hiệp 
Bình, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Đặng Ngọc 
Đoàn

Thứ 3: Sáng  (4 giờ)
Thứ 6: Chiều  (4 giờ)
Thứ 7: Sáng (4 giờ)

12
03/11/2025- 
08/11/2025
 (1 tuần)

Thứ 3, 4: Sáng (4 giờ)
Thứ 6: Chiều (4 giờ)
Thứ 7: Sáng (4 giờ)

16
10/11/2025- 
15/11/2025
 (1 tuần)

Thứ 2, 3, 4: Sáng  (4 giờ)
Thứ 6: Chiều (4 giờ)
Thứ 7: Sáng (4 giờ)

20
17/11/2025 - 
22/11/2025
 (1 tuần)

Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 3: Sáng (4 giờ)
Thứ 4, 5, 6: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 7: Sáng (4 giờ)

40
01/12/2025- 
20/12/2025
 (3 tuần)

Thứ 2, 3: Cả ngày (8 giờ) 16 22/12/2025 - 
27/12/2025



12

CÔNG TY 
TNHH SẢN 
XUẤT 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ XÂY 
DỰNG 
CHINH PHÚ 
THỊNH

86A, Đường 
Phan Văn 
Hớn, Ấp 7, Xã 
Xuân Thới 
Thượng, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Nguyễn 
Ngọc 
Tuyên

Thứ 2, 3, 7: Cả ngày (8 giờ) 24
24/11/25- 
30/11/25
 (1 tuần)

Thứ 7: Cả ngày (8 giờ) 8
01/12/25- 
07/12/25
 (1 ngày)

Thứ 3, 7: Cả ngày (8 giờ) 16
09/12/25- 
14/12/25
 (1 tuần)

Thứ 3, 5, 7: Cả ngày (8 giờ) 24
15/12/25- 
21/12/25
 (1 tuần)

Thứ 2, 3, 4, 5, 7: Cả ngày (8 
giờ) 40

22/12/25- 
28/12/25
 (1 tuần)

Thứ 3, 4, 5, 7: Cả ngày (8 giờ) 32
29/12/25 - 
04/01/26
 (1 tuần)

Thứ 2, 3, 4, 5, 6: Cả ngày (8 
giờ) 40

05/01/26- 
11/01/26
 (1 tuần)

13

CÔNG TY 
TNHH GIẢI 
PHÁP IN ẤN 
SEN VIỆT

137/12/3 
Thoại Ngọc 
Hầu, Phường 
Phú Thạnh, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Trần Vĩnh 
Xuyên

Thứ 3: Cả ngày (8 giờ) 8
03/11/2025-
04/01/2026
 (9 tuần)

Thứ 4: Chiều (4 giờ) 4
03/11/2025-
14/12/2025
 (6 tuần)

Thứ 2, 4, 5, 6: Cả ngày (8 giờ) 32
22/12/2025- 
04/01/2026
 (2 tuần)

14

DOANH 
NGHIỆP TƯ 
NHÂN 
TOÀN GIA 
PHÚC

254 Nguyễn 
Thái Bình, P. 
Bảy Hiền, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Vũ Thị 
Thái Linh

Thứ 2: Chiều (4 giờ)
Thứ 3: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 4, 6: Chiều (4 giờ)

20
03/11/2025- 
21/12/2025
 (7 tuần)

15

CÔNG TY 
TNHH ĐẦU 
TƯ PHÁT 
TRIỂN 
THIẾT KẾ 
XÂY DỰNG 
ĐẠI PHÁT

43A, Nguyễn 
Văn Cự, P.Tân 
Tạo, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Đỗ Thị Hải 
Yến

Thứ 2: Sáng (4 giờ)
Thứ 3, 4: Cả ngày (8 giờ) 20

03/11/2025- 
09/11/2025
 (1 tuần)

Thứ 2: Sáng (4 giờ)
Thứ 3: Cả ngày (8 giờ) 12

10/11/2025- 
16/11/2025
 (1 tuần)

Thứ 2, 3: Cả ngày (8 giờ) 16
17/11/2025- 
23/11/2025
 (1 tuần)

Thứ 2, 3, 7: cả ngày (8 giờ)
Thứ 6: Sáng (4 giờ) 28

24/11/2025- 
29/11/2025
 (1 tuần)



15

CÔNG TY 
TNHH ĐẦU 
TƯ PHÁT 
TRIỂN 
THIẾT KẾ 
XÂY DỰNG 
ĐẠI PHÁT

43A, Nguyễn 
Văn Cự, P.Tân 
Tạo, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Đỗ Thị Hải 
Yến

Thứ 2, 6, 7: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 3: Chiều (4 giờ) 28

01/12/2025- 
05/12/2025
 (1 tuần)

Thứ 2, 3, 7: cả ngày (8 giờ) 24
08/12/2025- 
13/12/2025
 (1 tuần)

Thứ 2, 3, 6, 7: Cả ngày (8 giờ) 32
15/12/2025- 
20/12/2025
 (1 tuần)

16

DOANH 
NGHIỆP TƯ 
NHÂN 
TOÀN GIA 
PHÚC

254 Nguyễn 
Thái Bình, P. 
Bảy Hiền, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Lê Hồng 
Thái

Thứ 4, 5, 6: Chiều (4 giờ) 12
10/11/2025- 
15/11/2025
 (1 tuần)

Thứ 2, 3, 4, 5, 6: Chiều (4 giờ) 20
17/11/2025- 
22/11/2025
 (1 tuần)

Thứ 3, 4, 5, 6: Chiều (4 giờ) 16
24/11/2025- 
29/12/2025
 (1 tuần)

Thứ 2, 3, 4, 5, 6: Chiều (4 giờ) 20
01/12/2025- 
03/01/2026
 (5 tuần)

Thứ 3, 5: Chiều (4 giờ) 8
05/01/2026- 
24/01/2026
 (3 tuần)

17

CÔNG TY 
TNHH MỘT 
THÀNH 
VIÊN ỨNG 
DỤNG 
CÔNG 
NGHỆ VÀ 
TRUYỀN 
THÔNG ÂU 
LẠC

86/33 Âu Cơ, 
Phường Tân 
Hòa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Đào Lê 
Phương 

Anh

Thứ 3 : Chiều (4 giờ) 4
03/11/2025- 
09/11/2025
 (1 tuần)

Thứ 5, 6: Sáng (4 giờ) 8
10/11/2025- 
16/11/2025
 (1 tuần)

Thứ 6 : Sáng (4 giờ) 4
17/11/2025- 
23/11/2025
 (1 tuần)

Thứ 5, 6: Sáng (4 giờ) 8
01/12/2025- 
07/12/2025
 (1 tuần)

Thứ 2, 3: Chiều (8 giờ) 16
08/12/2025- 
14/12/2025
 (1 tuần)

Thứ 2, 3: Sáng (4 giờ)
Thứ 4: Chiều (4 giờ) 12

15/12/2025- 
21/12/2025
 (1 tuần)

Thứ 2: Chiều (4 giờ)
Thứ 3, 4: Sáng (4 giờ) 12

22/12/2025- 
28/12/2025
 (1 tuần)

Thứ 2, 3: Chiều (4 giờ) 8
05/01/2026- 
08/02/2026
 (5 tuần)



17

CÔNG TY 
TNHH MỘT 
THÀNH 
VIÊN ỨNG 
DỤNG 
CÔNG 
NGHỆ VÀ 
TRUYỀN 
THÔNG ÂU 
LẠC

86/33 Âu Cơ, 
Phường Tân 
Hòa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Đào Lê 
Phương 

Anh

Thứ 2, 3: Chiều (4 giờ) 8
09/03/2026- 
29/03/2026
 (3 tuần)

Thứ 2, 3: Chiều (4 giờ) 8
06/04/2026- 
26/04/2026
 (3 tuần)

18

CÔNG TY 
TNHH 
WORLDON 
(VIỆT NAM)

Lô D1, Đường 
D4, Khu Công 
nghiệp Đông 
nam, Xã Bình 
Mỹ, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Nguyễn 
Duy Lộc

Thứ 7: Cả ngày (8 giờ) 8
10/11/2025- 
23/11/2025
 (2 tuần)

Thứ 5, 7: Cả ngày (8 giờ) 16
24/11/2025- 
07/12/2025
 (2 tuần)

Thứ 2, 5, 7: Cả ngày (8 giờ) 24
08/12/2025- 
14/12/2025
 (1 tuần)

Thứ 2, 3, 4, 5, 6: Cả ngày (8 
giờ) 40

09/02/2026- 
15/02/2026
 (1 tuần)

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7: Cả ngày (8 
giờ) 48

23/02/2026- 
01/03/2026
 (1 tuần)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng ….. năm 2025
HIỆU TRƯỞNG              TT ĐT-QHDN-VTTB               PHÒNG QLĐT-HTQT             TRƯỞNG KHOA


